
Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT SỞ GDĐT 

ĐƯA VÀO DANH SÁCH TRÌNH HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH
(Kèm theo Công văn số           /TB-HĐ ngày     /4/2026 của HĐ xét tặng 

danh hiệu NGND, NGƯT Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình)

TT Ông/ 
Bà

Học hàm/ 
học vị

Năm 
sinh Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1. Bà Thạc sĩ 1981 Trịnh Thị Thanh Bình Tổ trưởng tổ Toán Tin, Trường Trung 
học phổ thông chuyên Biên Hòa

2. Bà Thạc sĩ 1979 Đào Thị Thuỷ Chung
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Trường 
Trung học phổ thông A Trần Hưng 
Đạo

3. Bà Thạc sĩ 1979 Đoàn Thị Kim Dung Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 
thông A Nguyễn Huệ

4. Bà Thạc sĩ 1972 Lê Thị Phương Dung Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 
thông B Nguyễn Khuyến

5. Bà Thạc sĩ 1979 Trần Thị Lan Dung Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông B Nguyễn Khuyến

6. Ông Thạc sĩ 1979 Bùi Khương Duy Tổ trưởng tổ Vật lí, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Lương Văn Tuỵ

7. Ông Thạc sĩ 1979 Nguyễn Ngọc Dư
Tổ trưởng tổ Vật lí - Thể dục - Quốc 
phòng, Trường Trung học phổ thông 
Kim Sơn A

8. Bà Thạc sĩ 1978 Lê Thị Thuỳ Dương Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 
phổ thông B Nguyễn Khuyến

9. Bà  1971 Phạm Thị Việt Hoa Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Lương Văn Tuỵ

10. Ông Thạc sĩ 1979 Vũ Văn Hợp
Tổ trưởng tổ Hóa học, Trường Trung 
học phổ thông chuyên Lê Hồng 
Phong  

11. Bà Thạc sĩ 1976 Vũ Thị Mai Huế Chuyên viên, Phòng Giáo dục trung 
học, Sở Giáo dục và Đào tạo

12. Bà Thạc sĩ 1975 Vũ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 
phổ thông chuyên Biên Hòa
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TT Ông/ 
Bà

Học hàm/ 
học vị

Năm 
sinh Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

13. Ông Thạc sĩ 1978 Nguyễn Văn Huyên
Tổ trưởng tổ Vật lí - Công nghệ, 
Trường Trung học phổ thông chuyên 
Lê Hồng Phong 

14. Bà Thạc sĩ 1977 Nguyễn Thị Vân Khánh Tổ phó tổ Toán Tin, Trường Trung 
học phổ thông chuyên Biên Hòa

15. Ông Thạc sĩ 1977 Đinh Văn Khâm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

16. Bà  1979 Phạm Thị Loan
Tổ trưởng tổ Sử - Địa - Thể dục, 
Trường Trung học phổ thông Ngô Thì 
Nhậm

17. Bà Thạc sĩ 1978 Bùi Thị Lợi Tổ trưởng tổ Toán - Tin, Trường 
Trung học phổ thông Yên Khánh A

18. Bà Thạc sĩ 1983 Phạm Thanh Xuân Mừng Tổ phó tổ Ngoại ngữ, Trường Trung 
học phổ thông A Trần Hưng Đạo

19. Ông Thạc sĩ 1978 Phạm Thanh Ngọc Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Lê Hồng Phong 

20. Bà Thạc sĩ 1978 Phạm Thị Kiều Oanh    Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường Trung 
học phổ thông Mỹ Tho

21. Ông Thạc sĩ 1976 Nguyễn Duy Phương Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 
thông A Trần Hưng Đạo

22. Ông  1981 Trần Đức Phương Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông Giao Thủy 

23. Ông  Thạc sĩ 1980 Vũ Văn Thảo
Tổ trưởng tổ Sử - Địa - Giáo dục kinh 
tế và pháp luật, Trường Trung học 
phổ thông Giao Thủy 

24. Bà Thạc sĩ 1978 Trần Thị Thìn Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường Trung 
học phổ thông Nam Trực

25. Bà Thạc sĩ 1979 Nguyễn Thị Thu Thoa Tổ trưởng tổ Văn - Sử, Trường Trung 
học phổ thông A Nguyễn Huệ

26. Ông  1976 Cao Ngọc Thư                      

Tổ trưởng tổ Giáo dục thể chất - Giáo 
dục Quốc phòng và An ninh - Sử - Địa 
- Giáo dục kinh tế và pháp luật, 
Trường Trung học phổ thông Quất 
Lâm

27. Ông Thạc sĩ 1983 Đinh Cao Thượng Tổ phó tổ Toán - Tin, Trường Trung 
học phổ thông Kim Sơn A
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TT Ông/ 
Bà

Học hàm/ 
học vị

Năm 
sinh Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

28. Bà Thạc sĩ 1980 Hà Thị Thanh Thuỷ Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 
phổ thông  Chuyên Lương Văn Tuỵ

29. Ông Thạc sĩ 1980 Trần Chí Trung
Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, 
Trường Trung học phổ thông Kim 
Sơn A

Danh sách trên có 29 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”./.
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